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	Chỉ tiêu                     thông tin
	Mô tả, ghi chú
	Bảng mã

	Mẫu số 09
	Bản kê chi tiết hàng hóa quá cảnh/trung chuyển
	Thực hiện khai báo đối với lô hàng quá cảnh/trung chuyển khai báo trên Tờ khai vận chuyển độc lập.
	

	9.1
	Số Bản kê 
	Không phải nhập liệu, hệ thống tự động cấp số Bản kê.
	

	9.2
	Ngày Bản kê
	Không phải nhập liệu, hệ thống tự động cấp ngày Bản kê.
	

	9.3
	Số, ngày tờ khai vận chuyển độc lập 
	Nhập số, ngày tờ khai vận chuyển độc lập đã đăng ký với Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi
	


	9.4
	Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai
	Nhập mã Chi cục Hải quan nơi đăng ký Tờ khai vận chuyển theo quy định của pháp luật.
Trường hợp không nhập, Hệ thống sẽ tự động xác định mã Chi cục Hải quan đăng ký tờ khai dựa trên địa điểm lưu giữ hàng chờ thông quan.

(2) Tham khảo bảng “Mã Chi cục Hải quan - Đội thủ tục” trên website Hải quan: www.customs.gov.vn.
	X

	9.5
	Tên hàng
	Nhập tên hàng hóa quá cảnh/trung chuyển

Lưu ý: Khai báo cụ thể tên của từng mặt hàng trong lô hàng vận chuyển
	

	9.6
	Mã số HS
	(1) Nhập đầy đủ mã số hàng hóa quy định tại Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam, Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi và các Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt do Bộ Tài chính ban hành theo từng mặt hàng trong lô hàng vận chuyển
	

	
	Số lượng hàng hóa
	Ô 1: Nhập tổng số lượng kiện hàng hóa (căn cứ vào vận đơn)

Lưu ý:

- Không nhập phần thập phân;

- Nhập là “1” đối với hàng hóa không thể thể hiện bằng đơn vị tính (kiện, thùng,...).

Ô 2: Nhập mã đơn vị tính 

Ví dụ: CS: thùng, BX: hộp,....

(Tham khảo bảng “Mã loại kiện” trên website Hải quan:

www.customs.gov.vn
	


